
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4,Xã Hưng Long,TP Hồ Chí Minh,Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 28 tháng 03 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

ĐO ĐỘ CỨNG KIM
LOẠI PROCEQ

Equotip Equotip
Bambino 2

Model: Equotip Bambino 2

Tồn kho: 79

- Thử nghiệm phương pháp: kiểu Leeb
- Năng lượng va đập:
+ 11.5 Nmm (thân máy Equotip bao gồm
cảm biến kiểu D )
+ 11.2 Nmm (thân máy Equotip kèm
option  cảm biến kiểu DL )
- Đầu thử nghiệm hình cầu: đường kính
3mm
- Bán kính tối thiểu của độ cong bề mặt:10
mm
- Dải thử nghiệm: 150-950 HLD, 250-970
HLDL
- Đơn vị đo: HB, HV, HRB, HRC, HS
- Độ phân giải: 1 HL; 1 HV; 1 HB; 0,1 HRC;
0,1 HRB; 0,1 HS
- Độ chính xác: ± 4 HL (0,5% tại 800 HL)
- Kích thước: 147,5 x 44 x 20 mm
- Trọng lượng: 110 g
- Vỏ thân nhôm
- Hiển thị: Mìn hình LCD
- Lưu trữ dữ liệu: Không có
- Kết nối máy tính: Không có
- Ứng dụng PC: Không có
- Pin: Lithion, charges through device USB
port, over ~ 20,000 impacts on a full
charge, intelligent wake-up/sleep mode
- Cung cấp bao gồm: Thân máy kèm đầu
tác động kiểu D, chổi lau, bộ sac và cáp qua
cổng USD, hộp đựng, dây đeo tay, CD tài
liệu, HDSD, chứng chỉ hiệu chuẩn của hãng.
- Hãng: Proceq
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- Xuất xứ: Thụy Sỹ
- Bảo hành: 12 Tháng.

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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